
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨ VIỆT NAM
XÃ PHƯỚC GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ CÔNG ĐIỀU CHỈNH ĐIỀU DƯỠNG TẬP TRUNG SANG ĐIỀU DƯỠNG TẠI NHÀ
(Kèm theo Công văn số:       /UBND ngày        /9/2025 của UBND xã Phước Giang)

STT Họ và tên Địa chỉ Đối tượng Số
hồ sơ

Năm
điều

dưỡng
liền kề

Tình
trạng
sức

khoẻ

Số tiền điều dưỡng

Ghi chú
Tập trung Tại nhà Cộng

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
ĐIỀU DƯỠNG TẠI NHÀ

ĐIỀU CHỈNH TĂNG ĐIỀU DƯỠNG TẠI NHÀ (Chuyển từ tập trung sang tại nhà)

Người có công thuộc diện điều dưỡng hai năm một lần

01 Nguyễn Hồng Mao Đồng Vinh - xã Phước
Giang Thương binh 3/4 76284 2023 Bình thường 2.510.100 2.510.100

02 Nguyễn Tấn Lai Kim Thành Thượng -
xã Phước Giang Thương binh 3/4 65211 2023 Bình thường 2.510.100 2.510.100

Tổng cộng: 02 5.020.200 5.020.200
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